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Phần Vật lý
[bookmark: _Hlk216889672]Chủ đề 4: Âm thanh
1, Dao động là gì? Nguồn âm là gì? Nguồn âm có đặc điểm gì? Kể tên một số nguồn âm?
2, Sóng âm là gì? Sóng âm được tạo thành như thế nào? Sóng âm truyền được trong môi trường nào? Giải thích sự truyền sóng âm trong không khí?
3, Biên độ dao động là gì? Biên độ dao động ảnh hưởng đến âm phát ra như thế nào?
4, Tần số là gì? Đơn vị tần số?
5, Phản xạ âm là gì? Phân biệt vật phản xạ âm tốt và vật phản xạ âm kém? VD?
6, Âm phản xạ là gì? Tiếng vang là gì? Ứng dụng của âm phản xạ?
7, Thế nào là tiếng ồn gây ô nhiễm? VD? Cách phòng chống ô nhiễm tiếng ồn?
Đề xuất một vài biện pháp phòng chống ô nhiễm tiếng ồn cho nhà em, bệnh viện, trường học?
Chủ đề 5. Ánh sáng
1, Nêu ví dụ chứng tỏ ánh sáng có năng lượng? cách thu năng lượng ánh sáng?
2, Ánh sáng được biểu diễn như thế nào?
3, Vùng tối là gì? Vùng nửa tối là gì? 
Biểu diễn vùng tối tạo bởi nguồn sáng hẹp; và vùng tối tạo bởi nguồn sáng rộng.
Ứng dụng của sự truyền thẳng của ánh sáng?
4, Thế nào là hiện tượng phản xạ ánh sáng? Các quy ước trong biểu diễn sự phản xạ ánh sáng?
5, Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng?
6, Phân biệt phản xạ và phản xạ khuếch tán?
7, Bài tập về phản xạ ánh sáng:
Bài 1: Cho tia tới SI tạo với mặt gương một góc 200. Vẽ tia phản xạ IR? Tính độ lớn góc tới i và góc phản xạ i’?
Bài 2: Biết tia phản xạ tạo với mặt gương một góc 350. Vẽ hình? Tính độ lớn góc tới i và góc phản xạ i’?
Bài 3: Tia tới có phương ngang, hướng sang trái, gặp mặt gương tạo tia phản xạ có phương thẳng đứng, hướng lên trên. Vẽ hình? Xác định vị trí đặt gương? T Tính độ lớn góc tới i và góc phản xạ i’?
Bài 4: Chiếu tia tới SI tạo với mặt gương một góc 450 đến hệ gương như hình vẽ (G1 song song với gương G3; gương G1 và G3 cùng vuông góc với gương G2). Vẽ tia phản xạ IR? Tính độ lớn góc tới i và góc phản xạ i’?S
450
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I/ TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Khối lượng phân tử, cách tính khối lượng phân tử?
Câu 2 . Khái niệm, đặc điểm liên kết ion, liên kết cộng hoá trị?
Câu 3. Phân biệt đơn chất, hợp chất, phân tử? lấy ví dụ minh hoạ
Câu 4: Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống:
a/ Nguyên tử khí hiếm có lớp ...................................ngoài cùng bền vững.
b/ Liên kết cộng hoá trị thường là liên kết giữa hai .................. của nguyên tố với phi kim
c/ Nguyên tử của các nguyên tố kim loại có khuynh hướng..................ở lớp ngoài cùng.
d/ Nguyên tử của các nguyên tố phi kim có khuynh hướng..................ở lớp ngoài cùng.
II/ TỰ LUẬN
Câu 1. Giải thích sự hình thành phân tử sodium chloride (NaCl)?
[image: ]
  Câu 2: - Phân tử calcium carbonate được tạo thành từ 1 nguyên tử calcium, 1 nguyên tử carbon và 3 nguyên tử oxygen.
- Phân tử chlorine được tạo thành từ 2 nguyên tử chlorine.
a) Trong các phân tử trên, đâu là phân tử đơn chất? Đâu là phân tử hợp chất?
b) Tính khối lượng phân tử của các phân tử trên?
Cho biết khối lượng nguyên tử của một số nguyên tố như sau:
(Ca = 40 amu; C = 12 amu; O = 16 amu, Cl = 35,5 amu)
Câu 3. Liên kết cộng hoá trị là gì?  Liên kết ion là gì?
Câu 4.  Phân biệt, nhận biết được đơn chất và hợp chất. Lấy ví dụ minh hoạ.
       -----------------------------------------------Hết --------------------------------------------
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ĐỀ CƯƠNG GIỮA HKII NH: 2025 -2026
        MÔN KHTN7 (Phần Sinh học)



I/ TRẮC NGHIỆM
PHẦN I (3,0 điểm). Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi chỉ chọn 1 phương án
Câu 1. Hiện tượng cây phát triển về phía có nguồn dinh dưỡng gọi là
A. tính hướng tiếp xúc.	B. tính hướng sáng.
C. tính hướng hoá.		D. tính hướng nước.
Câu 2. Tập tính bẩm sinh là những tập tính 
A. sinh ra đã có, được thừa hưởng từ bố mẹ, chỉ có ở cá thể đó. 
B. sinh ra đã có, được thừa hưởng từ bố mẹ, đặc trưng cho loài. 
C. học được trong đời sống, không được thừa hưởng từ bố mẹ, chỉ có ở cá thể đó. 
D. học được trong đời sống, không được thừa hưởng từ bố mẹ, đặc trưng cho loài. 
Câu 3 . Tập tính ngủ đông ở gấu Bắc Cực có vai trò là
A. giúp gấu Bắc Cực duy trì khả năng sống sót qua mùa đông lạnh giá và thiếu thức ăn.
B. giúp gấu Bắc Cực bảo vệ lãnh thổ khi các loài sinh sản nhanh chóng vào mùa đông.
C. giúp gấu Bắc Cực tạo nên các mối quan hệ hài hòa, gắn bó trong quần thể gấu Bắc cực.
D. giúp gấu Bắc Cực trốn tránh khỏi những kẻ thù nguy hiểm xuất hiện vào mùa đông.
Câu 4 . Ở cây Hai lá mầm, thân và rễ dài ra là nhờ hoạt động của 
A. mô phân sinh cành. 	B. mô phân sinh bên. 
C. mô phân sinh lóng. 	D. mô phân sinh đỉnh.
Câu 5 .  Nhân tố bên trong điều khiển sinh trưởng và phát triển của động vật là
A. nước.	B. thức ăn.	C. ánh sáng.	D. vật chất di truyền.
Câu 6 . Ở chim, việc ấp trứng có tác dụng
A. bảo vệ trứng không bị kẻ thù lấy đi.
B. tăng mối quan hệ giữa bố, mẹ và con.
C. tạo nhiệt độ thích hợp trong thời gian nhất định giúp hợp tử phát triển.
D. tăng tỉ lệ sống của trứng đã thụ tinh.
Câu 7: Ví dụ nào sau đây không phải tập tính của động vật ?
A. Sếu đầu đỏ và hạc di cư theo mùa.
B. Chó sói và sư tử sống theo bầy đàn.
C. Tinh tinh đực đánh đuổi những con tinh tinh đực lạ khi vào vùng lãnh thổ của nó.
D. Người giảm cân sau khi bị ốm.
Câu 8. Cây ưa sáng thường sống nơi nào?
A. Nơi có nhiều ánh sáng tán xạ.
B. Nơi có cường độ chiếu sáng trung bình.
C. Nơi khô hạn.
D. Nơi quang đãng.
PHẦN II Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai Trong mỗi ý a); b); c); d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Đánh giá tính đúng sai của các phát biểu sau
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a.  Sinh trưởng là quá trình tăng về kích thước và khối lượng của cơ thể sinh vật.
	
	

	b.  Phát triển ở sinh vật chỉ xảy ra ở giai đoạn trưởng thành.
	
	

	c. Ở thực vật, sinh trưởng và phát triển chịu sự điều hòa của các hormone thực vật.
	
	

	d. Sinh trưởng và phát triển của sinh vật không chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường.
	
	


PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. 
Câu 1. Cho các hiện tượng sau:
(1) Khi chạm tay vào lá cây xấu hổ, lá cây có hiện tượng khép lại.
(2) Cây bàng rụng lá vào mùa hè.
(3) Cây xoan rụng lá khi có gió thổi mạnh.
(4) Hoa hướng dương luôn hướng về phía Mặt Trời.
Số hiện tượng thể hiện tính cảm ứng của thực vật là? 
 Câu 2. Cho các bộ phận sau:
(1) Đỉnh rễ			(2) Thân		(3) Chồi nách		
(4) Chồi đỉnh		(5) Hoa		(6) Lá
Mô phân sinh đỉnh không có ở?
(Học sinh trả lời câu hỏi bằng cách viết số thứ tự tương ứng đúng với câu hỏi, ví dụ: 1234, 234, 3456, ...) 
 PHẦN IV. Tự luận
Câu 1. 
a. Hãy nêu những việc em sẽ làm để bỏ được thói quen ngủ dậy muộn.
b. Quan sát vòng đời của muỗi sau đây:
[image: ]
b.1. Để tiêu diệt muỗi hiệu quả, nên tác động vào các giai đoạn nào của muỗi. 
b.2. Hãy để xuất các biện pháp diệt muỗi và ngăn chặn sự phát triển của muỗi.
Câu 2: Thế nào là tập tính ở động vật? Nêu vai trò của tập tính đối với đời sống động vật.
--------------------------Hết ----------------------
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